
                         Lãi suất đầu tư quỹ năm 2021: 0,4183%/tháng

 1 tháng  60 tháng 

(05 năm)

Số tiền phải 

đóng

 1 tháng  60 tháng 

(05 năm)

Số tiền phải 

đóng

 1 tháng  60 tháng (05 

năm)

Số tiền phải 

đóng
A (1) (2)=(1)x22% (3)=(2)-

(330.000x10%)

(4)=(3)x60 (5) (6)=(2)-

(330.000x25%)

(7)=(6)x60 (8) (9)=(2)-

(330.000x30%)

(10)=(9)x60 (11)

1 1.500.000 330.000 297.000 17.820.000 15.571.728 247.500 14.850.000 12.601.728 231.000 13.860.000 11.611.728

2 2.000.000 440.000 407.000 24.420.000 21.422.304 357.500 21.450.000 18.452.304 341.000 20.460.000 17.462.304

3 2.500.000 550.000 517.000 31.020.000 27.272.880 467.500 28.050.000 24.302.880 451.000 27.060.000 23.312.880

4 3.000.000 660.000 627.000 37.620.000 33.123.456 577.500 34.650.000 30.153.456 561.000 33.660.000 29.163.456

5 3.500.000 770.000 737.000 44.220.000 38.974.032 687.500 41.250.000 36.004.032 671.000 40.260.000 35.014.032

6 4.000.000 880.000 847.000 50.820.000 44.824.608 797.500 47.850.000 41.854.608 781.000 46.860.000 40.864.608

7 4.500.000 990.000 957.000 57.420.000 50.675.184 907.500 54.450.000 47.705.184 891.000 53.460.000 46.715.184

8 5.000.000 1.100.000 1.067.000 64.020.000 56.525.760 1.017.500 61.050.000 53.555.760 1.001.000 60.060.000 52.565.760

…

BẢNG MINH HỌA TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN 01 LẦN CHO 05 NĂM VỀ SAU
CN: chuẩn hộ nghèo nông thôn (Hiện nay là  1.500.000 đ/tháng)

STT

Mức thu 

nhập lựa 

chọn 

Số tiền đóng 

/tháng 

Thu Hộ Bình thường (NSNN hỗ trợ 

10%)
Thu Hộ Cận nghèo (NSNN hỗ trợ 25%) Thu Hộ nghèo (NSNN hỗ trợ 30%)



Hộ 

BThường 

10%

CN_25

%

Nghèo_

30%

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

33.000 82.500 99.000 15.400 38.500 46.200

mức hỗ trợ từ ngày 1/1/2018


